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CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN
Tiết 29, 30. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I. MỤCTIÊU
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS:
- Biết các số nguyên âm qua những ví dụ cụ thể.; phân biệt số nguyên âm, số nguyên dương; ứng dụng của số nguyên âm, số nguyên dương trong thực tế.

· Biết được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.

· Mô tả được tập hợp các số nguyên; biết cách biểu diễn các số nguyên trên trục số 

· Sử dụng số nguyên để mô tả được một số tình huống thực tiễn.

2. Năng lực: 

- Năng lực chung: 

Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: 

NL tư duy, tính toán;  NL đọc các số nguyên âm.

Đọc, viết được số nguyên âm, số nguyên dương.
NL biểu diễn các số nguyên không quá lớn trên trục số. So sánh được hai số nguyên bất kỳ (chú ý hơn về so sánh 2 số nguyên âm, hai số nguyên khác dấu)
3. Phẩm chất:

- Trung thực: Khách quan công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn. 

- Chăm chỉ: Tích cực hoạt động để hoàn thành sản phẩm. 

- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu của giáo viên và của nhóm. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:   Nhiệt kế, giáo án powerpoint, bài soạn, , bảng nhóm.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đồ dùng học tập: bút, thước kẻ, soạn trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: HS phân biệt được số tự nhiên, số nguyên dương và số nguyên âm, cách đọc 1 số nguyên âm, nguyên dương.

b) Phương pháp:  Phương pháp vấn đáp, động não tình huống có vấn đề.
c) Sản phẩm: HS làm quen với số nguyên âm
d) Tổ chức thực hiện:
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1. Em hãy cho biết sự khác nhau của các số sau:

[image: image2.png]


.

2. Em hãy đọc to các số trên.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận,  nhận định
Một số tự nhiên khác  [image: image4.png]


 có dấu “ – “ được gọi là số nguyên âm.
	Các số [image: image6.png]


 là các số nguyên âm


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2 -1: Làm quen với số nguyên âm

a) Mục tiêu: Biết các số nguyên âm qua những ví dụ cụ thể
b) Phương pháp: sử dụng trò chơi tìm hiểu, khám phá.
c) Sản phẩm: Hs biết số nguyên âm, số nguyên dương, ý nghĩa của số nguyên âm trong 1 số tình huống thực tế.

d) Phương án đánh giá : GV đánh giá HS

e) Tổ chức thực hiện
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

* GV yêu cầu:  

+ Hs xem hai video có ứng dụng của số nguyên âm trong đời sống, ghi nhớ và trả lời câu hỏi.

+ HS làm luyện tập 1.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
( Hoạt động cá nhân 12p)
+ Trả lời câu hỏi GV cho theo cá nhân.

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.

+ Hs rút ra được các đại lượng biểu thị số nguyên âm

và lên bảng trình bày, giải thích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Hs trả lời được 4 câu hỏi

- Hs làm xong luyện tập 1.

- Hs nhận xét

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. Làm quen với số nguyên âm 

· Hiểu được ý nghĩa số nguyên âm trong thực tế ( nhiệt độ dưới 00C; độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển …)
· Biết cách viết, đọc số nguyên âm




Hoạt động 2- 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên 

a) Mục tiêu : 

- HS biết được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.

- Hs biết biểu diễn các số nguyên không quá lớn trên trục số.

- Hs biết so sánh 2 số nguyên.

b) Phương pháp: hoạt động hợp tác ( nhóm 4)

c) Sản phẩm: HS nắm được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm và số đối

d) Phương án đánh giá : HS đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá HS

e) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho HS thảo luận nhóm 4 

Hãy tham khảo SGK thảo luận và trình bày vào bảng nhóm nội dung sau:
· Vẽ tia số nằm ngang có chiều từ trái qua phải, biểu diễn các số tự nhiên [image: image8.png]1;2;3; 4



trên tia số?

· Vẽ tia đối của tia số rồi biểu diễn bên trái số 0 các số nguyên âm [image: image10.png]


theo thứ tự từ phải qua trái.

· Cho biết điểm gốc của trục số là số nào?

· Nêu chiều dương, chiều âm của trục số?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thực hiện yêu cầu

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

+ Các HS còn lại quan sát, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Tập hợp số nguyên gồm 3 loại số: Số nguyên âm, số 0, số nguyên dương.

Ký hiệu Z là tập hợp số nguyên:
Cách viết:  [image: image12.png]



- HS vẽ được tập hợp số nguyên trên trục số


[image: image13.png]






Hoạt động 2-3: so sánh hai số nguyên
a) Mục tiêu: HS biết so sánh hai số nguyên bất kỳ

b) Phương pháp: trực quan, HS thực hiện nội dung bài học qua phiếu học tập
c) Sản phẩm: HS hiểu thế nào là so sánh 2 số nguyên âm, hai số nguyên khác dấu

d) Phương án đánh giá : HS đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá HS

e) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 Phát cho mỗi học sinh một phiếu học tập với nội dung như sau
Xem trục số nằm ngang dưới đây, điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu <; > vào ô trống dưới đây cho đúng:
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a) Số 2 nằm bên trái số 4 nên 2…4 và viết 2…4 hay 4…2

b) Số  - 3 nằm bên trái số - 2 nên -3…-2 và viết -3…-2 hay -2…-3.

c) Số 4 nằm bên phải số -1 nên 4…-1 và viết 4…-1 hay -1…4

Gv cho HS chấm chéo 2 bạn trong 1 bàn, nêu nhận xét

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs thực hiện yêu cầu thực hiện yêu cầu

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày câu trả lời.

+ Các HS còn lại quan sát, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	2. So sánh hai số nguyên

Nếu số a nằm bên trái số b thì [image: image16.png]a<b



hay [image: image18.png]b= a



.

Nếu số a nằm bên phải số b thì [image: image20.png]a>b



hay [image: image22.png]b < a




Chú ý: 

· [image: image24.png]


 có nghĩa là [image: image26.png]a<hhoica=h




· [image: image32.png]a>hhoica=h
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≥b có nghĩa là 



3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục tiêu : 

- Củng cố cách đọc, viết một số nguyên âm, số nguyên dương.

- Hs lấy được các ví dụ về số nguyên âm trong thực tế.

b) Phương pháp: hoạt động hợp tác ( nhóm 4)

c) Sản phẩm: HS nắm được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm và số đối

d) Phương án đánh giá : HS đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá HS

e) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV cho HS hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

+ HS làm bài tập 3.1, 3.2, 3.3 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các em Hs thực hiện yêu cầu rồi trao đổi chéo kiểm tra bài cho nhau.

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Từng Hs lên bảng trình bày câu trả lời.

+ Các HS còn lại quan sát, góp ý và đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV khen thưởng cho hs làm bài tốt.
	Luyện tập 

Bài 3.1 (sgk/trang 61)

[image: image33.png]



Nhiệt độ lần lượt có trong hình là [image: image36.png]—10°C: 30°C: 0°C: —30°C






Bài 3.2 (sgk/trang 61)

a) Độ cao của Vịnh Thái Lan (so với mực nước biển) là [image: image38.png]—45m



 và độ cao lớn nhất là [image: image40.png]—30m



.
b) Núi lửa Havre phun ra cột tro có độ cao (so với mực nước biển) là [image: image42.png]—700m



.
Bài 3.3 (sgk/trang 61)

a) Nhiệt độ [image: image44.png]—50°(



 có nghĩa là nhiệt độ dưới [image: image46.png]0°C



 là [image: image48.png]50°C






4. Hoạt động 4: Vận dụng:

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Phương pháp: động não, thực hành luyện tập.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hành làm bài tập.

d) Phương án đánh giá :Giáo viên đánh giá quá trình hoạt động của học sinh
e) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ GV gọi Hs làm bài tập luyện tập 3, phần tranh luận sgk và vận dụng 2 sgk

- HS thực hành trao đổi, thảo luận tìm lời giải

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV chốt lại kiến thức.
	Luyện tập 3

a) Sắp xếp số nguyên theo thứ tự tăng dần là
[image: image49.png]—11;-4;-3;0;2;5;9.




b) Các số nguyên lớn hơn [image: image51.png]


 là
[image: image52.png]0;1;2






*Hướng dẫn tự học ở nhà:

+ Nắm vững quy tắc so sánh phân số .

+ Làm bài tập còn lại trong sgk.

+ Chuẩn bị bài “ Phép cộng và phép trừ số nguyên ” cho tiết học sau.

GV: Bùi Thị Thanh Loan                                         1                               Trường THCS Ngọc Hải
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